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Thông số kỹ thuật 

Nguyên lý hoạt động 

Phương pháp phát hiện Hồng ngoại thụ động (PIR) 

Phạm vi phát hiện 18 m 

Góc phát hiện 90° 

Vùng phát hiện 118 

Tốc độ phát hiện 0,3 đến 2 m/s 

Độ nhạy Tự động, phân biệt động vật 

Bộ lọc ánh sáng trắng 2000 lux 

Bù nhiệt độ kỹ thuật số Hỗ trợ 

Tính năng 

Xử lý kỹ thuật số Có 

Ống kính kín Hỗ trợ  

Bảo vệ chống tháo gỡ Mặt trước, mặt sau 

Tính năng phân biệt động vật 

Phân biệt động vật Lên tới 24 kg 

 

 

 

Tính năng 
 

• Trang bị 2 cảm biến hồng ngoại thụ động (PIR). 

• Đạt chuẩn bảo vệ IP65. 

• Độ nhạy tự động. 

• Điện trở EOL tùy chọn cho kết nối báo động và chống 

tháo gỡ. 

• Công nghệ IFT và bù nhiệt kỹ thuật số. 

• Thích ứng dải điện áp rộng 9-16 V, có bảo vệ chống đảo cực 
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Tính năng phần mềm 
Điện trở cuối đường truyền 
(EOL) 

Báo động: 1K, 2K2, 4K7, 5K6, 6K8  
Chống tháo gỡ: 1K, 2K2, 4K7, 5K6 

Tính năng phần cứng 

Đầu ra báo động NC 

Giao diện 

Đèn LED chỉ báo  Xanh dương (Báo động)  
Cam (Lỗi) 

Đặc tính điện 

Công suất tiêu thụ Dòng tối đa: 9 mA @ 12 VDC  
Dòng tĩnh: 14 mA @ 12 VDC 

Điện áp điển hình 12 VDC 

Nguồn cấp 9 đến 16 VDC 

Truyền dẫn 

Phương thức truyền dẫn Có dây 

Thông số chung 

Nhiệt độ hoạt động -25 °C to 60 °C (-13 °F to 140 °F) 

Nhiệt độ lưu trữ -25 °C to 60 °C (-13 °F to 140 °F) 

Độ ẩm hoạt động 10% đến 90% 

Kích thước (WxHxD) 67.3 mm × 141.6 mm × 60 mm 

Khối lượng 301 g 

Chiều cao lắp đặt Lắp cao: 2,5 đến 3 m  
Lắp thấp: 0,8 đến 1,2 m 

Phương thức lắp đặt Gắn tường 

Kịch bản ứng dụng Trong nhà, ngoài trời 

 

Specifications subject to change without notice. 

 


